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1 40764282 Đoàn Lệ Hằng 03/12/89 9.00 85 G 2,000,000 đồng

2 40764415 Nguyễn Thị Bích Phượng 29/11/89 9.00 85 G 2,000,000 đồng

3 40764248 Lê Thị Bích Diệu 14/10/89 9.00 85 G 2,000,000 đồng

4 40701509 Lê Thị ánh Tú 29/04/89 9.00 85 G 2,000,000 đồng

5 0854042263 Nguyễn Lý Bằng Nhiên 27/11/90 8.95 85 G 2,000,000 đồng

6 0854042181 Trần Ngọc Khánh Linh 30/10/90 8.86 80 G 2,000,000 đồng

7 0854042171 Lê Vũ Linh   /  /90 8.76 100 G 2,000,000 đồng

8 0854042383 Thái Thị Hoài Thương 02/09/90 8.71 89 G 2,000,000 đồng

9 081C680167 Nguyễn Như Quỳnh 23/10/89 8.69 90 G 1,700,000 đồng

10 0854042461 Phan Thị Thanh Vân 18/06/90 8.67 85 G 2,000,000 đồng

11 0854042066 Võ Thị Thu Hà 23/11/85 8.62 89 G 2,000,000 đồng

12 081C680173 Nguyễn Thị Tuyết Sương 26/09/90 8.62 85 G 1,700,000 đồng

13 081C680217 Đặng Thúy Trâm 10/01/88 8.62 85 G 1,700,000 đồng

14 0954040427 Châu Đoan Trang 12/07/91 8.62 80 G 2,000,000 đồng

15 081C680020 Trần Thanh Phương Diễm 16/05/90 8.62 80 G 1,700,000 đồng

16 081C680094 Dương Thị Lệ 11/02/89 8.54 95 G 1,700,000 đồng
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17 0954042004 Giang Mỹ Anh 31/10/91 8.52 83 G 2,000,000 đồng

18 0854042466 Trương Thị Hồng Vân 30/11/90 8.48 90 G 2,000,000 đồng

19 0854042110 Nguyễn Thị Thúy Hòa 09/12/90 8.43 91 G 2,000,000 đồng

20 1054042550 Chu Văn Hoàng 18/09/91 8.40 90 G 2,000,000 đồng

21 1054040441 Đào Thị Thiên Trang 01/02/92 8.40 85 G 2,000,000 đồng

22 0854042101 Võ Hưng Trung Hiếu 28/04/90 8.38 100 G 2,000,000 đồng

23 0854042170 Lê Nguyễn Thị Ngọc Linh 15/10/90 8.38 100 G 2,000,000 đồng

24 0854042137 Phạm Thị Thanh Hương 26/04/90 8.38 90 G 2,000,000 đồng

25 0954042332 Phạm Thị Sương 06/11/91 8.33 80 G 2,000,000 đồng

26 0954042105 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/08/90 8.29 91 G 2,000,000 đồng

27 0954042219 Huỳnh Thị Kim Lý 10/08/91 8.29 90 G 2,000,000 đồng

28 0854042490 Nguyễn Xuân Yến 05/09/90 8.29 82 G 2,000,000 đồng

29 0854042175 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/05/90 8.24 88 G 2,000,000 đồng

30 0954042182 Đặng Thị Mỹ Lài 12/08/91 8.24 88 G 2,000,000 đồng

31 0854042398 Hồ Phạm Đoan Trang 21/09/90 8.24 87 G 2,000,000 đồng

32 1054042003 Phạm Đức An 29/08/92 8.20 90 G 2,000,000 đồng

33 0954042463 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 30/09/91 8.19 91 G 2,000,000 đồng

34 0954042115 Trần Thị Diệu Hoa 14/12/91 8.19 90 G 2,000,000 đồng

35 0954042073 Nguyễn Thị Hồng Hà 04/11/91 8.19 84 G 2,000,000 đồng

36 0954040486 Lê Thị Ngọc Tuyền 04/11/91 8.19 80 G 2,000,000 đồng

37 0954040498 Nguyễn Thị Tư 06/07/91 8.18 85 G 2,000,000 đồng

38 1054042242 Đinh Thị Diễm My 04/01/92 8.07 88 G 2,000,000 đồng

39 1054042303 Dương Thị Kim Oanh 28/09/92 8.07 80 G 2,000,000 đồng

40 0954042137 Lê Ngọc Huyền 15/10/91 8.05 91 G 2,000,000 đồng
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41 0954042305 Trần Đình Mai Phương 26/06/91 8.05 91 G 2,000,000 đồng

42 101C682042 Lê Thị Kim Quỳnh 15/06/92 8.05 80 G 1,700,000 đồng

43 1054040113 Phạm Thị Thu Hiền 19/12/92 8.00 100 G 2,000,000 đồng

44 1054042239 Trần Nguyễn Anh Minh 10/03/92 8.07 76 K 1,500,000 đồng

45 1054042274 Nguyễn Yến Ngọc 05/06/91 8.07 75 K 1,500,000 đồng

46 1054042323 Đặng Thu Phương 07/03/91 8.00 75 K 1,500,000 đồng

47 091C682092 Võ Nữ Thanh Thanh 22/11/91 7.95 80 K 1,400,000 đồng

48 1054042289 Trương Công Nhật 06/11/91 7.93 100 K 1,500,000 đồng

49 1054042534 Nguyễn Huỳnh Lệ Xuân 09/12/91 7.93 95 K 1,500,000 đồng

50 101C682049 Dương Hương Thơm 10/02/92 7.89 80 K 1,400,000 đồng

51 1054040060 Lê Hồng Đào 06/06/92 7.87 80 K 1,500,000 đồng

52 1054040347 Mai Lê Xuân Quỳnh 09/07/92 7.87 80 K 1,500,000 đồng

53 1054040163 Ngô Thị Trầm Hương 15/09/92 7.87 75 K 1,500,000 đồng

54 1054042258 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 29/11/92 7.80 100 K 1,500,000 đồng

55 101C682047 Trương Minh Tâm 20/07/92 7.74 80 K 1,400,000 đồng

56 1054042233 Vỏ Ngọc Mai 06/05/91 7.73 100 K 1,500,000 đồng

57 1054042181 Lê Thị Thúy Kiều 17/04/92 7.73 95 K 1,500,000 đồng

58 1054042269 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 08/10/92 7.73 80 K 1,500,000 đồng

59 1054042255 Huỳnh Thúy Ngân 26/05/91 7.73 75 K 1,500,000 đồng

60 1054040387 Nguyễn Thị Thắm 21/10/92 7.73 74 K 1,500,000 đồng

61 101C682032 Lưu Tiến Nga 25/03/92 7.68 80 K 1,400,000 đồng

62 092C68P052 Trần Phương Hải Lý 02/04/91 7.05 88 K 1,400,000 đồng

63 091C682070 Nguyễn Thụy Thảo Nguyên 20/10/91 7.05 80 K 1,400,000 đồng

64 40764489 Phan Thị Như Trang 29/09/89 9.67 95 XS 2,500,000 đồng
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65 40764243 Trần Cao Phương Chi 13/09/89 9.00 100 XS 2,500,000 đồng

66 40764353 Nguyễn Thị Thu Lý 26/04/89 9.00 95 XS 2,500,000 đồng

67 40704132 Đặng Nguyễn Hoàng Quân 29/10/89 9.00 95 XS 2,500,000 đồng

68 40764247 Nguyễn Thị Thúy Diễm 20/05/89 9.00 91 XS 2,500,000 đồng

69 40762220 Trần Thị Xuân Nương 12/05/89 9.00 90 XS 2,500,000 đồng

Xuất sắc: 6 Sinh viên Tổng cộng có: 69 Sinh viên
Giỏi: 43 Sinh viên
Khá: 20 Sinh viên

Tổng số tiền: 128,600,000 đồng
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